TRƯỜNG THCS VÔ NGẠI                            PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 
                                                     ( Thực hiện từ ngày 01/8/ 2016)
	TT
	Họ tên GV
	Trình độ
	Môn đào tạo
	Phân công  giảng dạy
	Số tiết thực dạy
	Công việc kiêm nhiệm
	Số tiết kiêm nhiệm
	Tổng số tiết


	Số điện thoại liên hệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Ngô Thị Mạ

(GV hợp đồng)
	Cao đẳng
	Địa
	Địa 6( 2t), K7( 4t), K8( 2t) , K9(4t).
	12
	PT phòng trình chiếu

1
	3
	15
	01655621492

	2
	Vi Thị Hoa
	Cao đẳng
	Sử
	Lịch Sử 6AB (2t), 7A ( 2t), 8AB (4t), 9AB (2t) 
	10
	PT phòng Tin


	3
	13
	01239731175

	3
	 Nguyễn Thị Phương
	Đại học
	Văn
	Văn 8AB (8t), Văn 9A (6t)   
	14
	TT Tổ XH
	 3
	17
	01238239685

	4
	Ngô Thị Dương
	Đại học
	Văn
	Văn 7B (4t), Văn 9B(6t)
	10
	CN 7B
	4
	14
	0973771719

	5
	Chu Thị Ánh Tuyết
	Cao đẳng
	Văn – Sử
	Văn 6B(4t),  tự chọn 8AB(2t);   HĐNGLL 6AB, 7AB, 8AB, 9B (3,5t); 
	10
	- PT phòng trình chiếu 2

Thư viện
	6
	16
	01239319336

	6
	Lý Thị Vân
	Cao đẳng
	Văn
	Văn 7A, 6A ( 8t) 
	8
	CN 7A

Viết bài 
	6
	 14
	0978637456

	7
	Bùi Thị Dung
	Cao đẳng
	T.Anh
	Anh  6AB ( 6t), 7AB (6t), 8AB (6t)


	18
	
	
	18
	0974700597

	8
	Tô Thị Mai
	Cao đẳng
	Nhạc
	Nhạc K6, K7, K8, K9 ( 8t)
	8
	TPT
	9,5
	17,5
	01238304506

	9
	Hoàng Thị Liên
	Cao đẳng
	Sinh - Kỹ
	Sinh 8AB( 4t), 9AB( 4t), MT 6AB ( 2t) 
	10
	Thủ quỹ


	3
	13
	01687918839

	10
	Lục Thị Chưởng
	Cao đẳng
	Sinh- Kỹ
	Sinh 6AB, 7AB(8t) 


	 8
	 CN 6B

Phụ trách lao động
	7
	15
	01663271279

	11
	Lê Thị Thuỷ
	Đại học
	Toán
	 Toán 8AB( 10t).
	10
	TT tổ TN

CN8B
	7
	17
	01237729888

	12
	Nguyễn Thị Hồng
	Đại học
	Toán
	Toán 7A (4t), Tin học 6AB (4t),  Tin 7AB( 4t)
	12
	 Phụ trách CNTT 
	3
	15
	0945095021

	13
	Loan Thị Vương
	Cao đẳng
	Toán -Lý
	Toán 6AB ( 8t), Công Nghệ 9A (1t), HĐNGLL 9A ( 0,5t).
	9,5
	CN 9A 

 
	4
	13,5
	01669276316

	14
	Lý Thị Thu
	Cao đẳng
	Toán -Lý
	Toán 7B (4t), Toán 9AB (10t)
	14
	TTND
	2
	16
	01654100800

	15
	Chu Tiến Nghị
	Cao đẳng
	Lý - KTCN
	Lý 6AB (2t), 7AB 

(2t), 8AB (2t), 9AB (4t)
	10
	  PT Phòng Lý - Công nghệ;

Phụ trách công tác PC; Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
	3
	13
	0978635799

	16
	Tô Xuân Hải
	Cao đẳng
	TD
	TD 6AB ( 4t),7Ab( 4t), 8AB ( 4t), 9AB (4t).
	16
	Phụ trách TDTT
	
	16
	0987394968

	17
	 Vi Dương


	Cao đẳng 
	Hoá
	Hoá K8 (4t), Hóa 9A

(2t), CN 6B (2t)
	8
	 CN 6B

 Phụ trách phòng Hóa Sinh
	7
	15
	0965987391

	18
	Dương Thị Ngát
	Đại học
	KT -Công nghiệp
	Công nghệ 6A (2t), 7AB (3t), 8AB (3t), 9B (1t)
	9
	CN 9A 

TKHĐ 
	6
	15
	0982162846

	19
	Hoàng Thị Hải
	Đại học
	GDCD
	GDCD 6AB, 7AB, 8AB, 9AB (8t) 
	8
	CN 6A

Phụ Trách Phòng Âm nhạc

 
	7
	15
	0982389315

	20
	Sái Tiến Lò
	Cao đẳng
	Sử
	Sử 7B( 2t),  MT 7AB, 8AB, 9AB( 6t).
	8
	Biệt phái tại TTHTCĐ
	 
	 8
	0948992560

	21
	Châu Thị Yến
	Đại học
	Hoá
	Hóa 9B


	2
	
	
	2
	01689730539

	22
	Hoàng Thị Niên
	Đại học
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 9AB
	4
	
	
	4
	0917314228

	23
	Vi Thành Cương
	Đại học
	 Kế toán
	Kế toán
	
	Phụ trách CSVC, quản lý nhân sự
	
	
	0917314341

	24
	Hoàng Minh Thực
	Trung cấp
	Điều dưỡng
	Y tế trường học
	
	Bảo hiểm

Trang web
Văn thư
	
	
	0973771860

	25
	Lô Hồng Minh
	Trung cấp
	Thiết bị, thư viện
	Phụ trách thư viện, thiết bị
	
	Quản lí văn bằng của học sinh
	
	
	0978657986


                                                                                                    Vô Ngại, ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2016
                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                        Châu Thị Yến
